CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kết cấu bê tông – cốt thép 1
Mã môn học: XD109
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học là một trong các môn kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được bố trí học sau các môn kỹ thuật cơ sở.
· Tính chất: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản nhất của Kết Cấu  Bê Tông Cốt Thép (KC BTCT) nhằm thiết kế các công trình dân dụng và công nghiêp; cầu đường cụ thể là tính toán được các cấu kiện dạng cột, dầm, thanh giằng bê tông cốt thép.
- Kỹ năng: Các kỹ năng đạt được trong môn học này là biết thiết kế và đọc bản vẽ đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công việc của một người  kỹ sư  xây dựng sau khi tốt nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Khái niệm chung về bê tông cốt thép
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép
	7
	7
	
	

	3
	Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT
	8
	8
	
	

	4
	Bài 4: Cấu kiện chịu uốn
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: Cấu kiện chịu nén
	6
	6
	
	

	6
	Bài 6: Cấu kiện chịu kéo
	6
	6
	
	

	7
	Bài 7: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai
	8
	6
	
	2

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Khái niệm chung về Bê tông cốt thép (BTCT ) 	 	Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được tính chất của bê tông – cốt thép, ưu – nhược điểm của BTCT và phạm vi ứng dụng.
Nội dung bài
1. 1   Giới thiệu về vật liệu Bêtông; Thép	
1. 2   Tại sao cần đặt thép vào bêtông để có KC BTCT
1. 3   Phân loại kết cấu BTCT
1. 4   Ưu và nhược điểm của KC BTCT
1. 5   Phạm vi ứng dụng của KC BTCT
Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép   											Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được tính chất cơ lý của BTCT
Nội dung bài
1. Bê tông:
2.1. Tính chất cơ lý của bê tông.
2.2. Các chỉ tiêu cơ bản của bê tông.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.
2.4. Cường độ của bê tông .
2.5. Biến dạng của bê tông.
2.6. Môđun đàn hồi.
1. Cốt thép
2.7  Cường độ tiêu chuẩn cốt thép.
2.8 . Cường độ tính toán cốt thép.
2.9 . Môđun đàn hồi của cốt thép.
1. Bê tông cốt thép
2.10 Lực dính giữa Bê tông và Cốt thép .
2.11 Sự làm việc chung giữa Bê tông và Cốt thép.
Bài 3 :   Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT 		Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán và cấu tạo KC BTCT
Nội dung bài
0. Khái niệm chung.
0. Các giai đoạn của trạng thái ứng suất – biến dạng của cấu kiện chịu uốn.
0. Các phương pháp tính toán cấu kiện BTCT.
0. Nguyên tắc cơ bản về tính toán cấu kiện BTCT.
0. Nguyên tắc cơ bản về cấu tạo cấu kiện BTCT.
Bài 4 :   Cấu kiện chịu uốn 						Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán độ bền các loại dầm tiết diện I, T
Nội dung bài
0. Khái niệm chung
0. Tính toán độ bền của cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc (TTGH1)
0. Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ I & T (có bản cách chịu nén)
0. Tính toán độ bền cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng.
Bài 5 :   Kêt cấu sàn 					  	           Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán sàn BTCT
Nội dung bài
0. Khái niệm chung.
0. Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
0. Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh.
0. Sàn sườn lắp ghép
0. Sàn không dầm
Bài 6 :   Cấu kiện chịu uốn – xoắn					Thời gian: 6  giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán cấu kiện chịu uốn xoắn
Nội dung bài
0.  Khái niệm chung
0.  Đặc điểm cấu tạo.
0.  Tính toán cấu kiện chịu uốn –xoắn lệch tâm tiết diện chữ nhật.
Bài 7 :  Tính toán cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéo		Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán cấu kiện chịu kéo
Nội dung bài
0.  Cấu tạo cấu kiện BTCT chịu nén.
0.  Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm.
0.  Cấu kiện chịu nén lệch tâm
0.  Khái niệm và cấu tạo cấu kiện chịu nén.
0.  Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm
0.  Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm có tiết diện chữ nhật
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 IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ cho môn học.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sinh viên có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT nước ngoài nhằm áp dụng vào các đồ án khi còn học trong trường và các Dự án lớn khi sau khi tốt nghiệp và công tác cho các tổ chức nước ngoài.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.
- Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Văn Hiệp, Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 – NXB đại học Quốc gia.
Kết cấu Bê tông cốt thép  ( Phần cấu kiện cơ bản )  – Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh ( Chủ biên ) – NXB Khoa Học Kỹ Thuật –  Hà Nội  –  2011.
TCVN 5574-2012 (TCXDVN 356 – 2005), Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép .
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2019
	KHOA XÂY DỰNG

